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A. NỘI DUNG ÔN TẬP:
I. Kiến thức
1. Phần văn bản: Cách đọc hiểu các văn bản:
- Truyện ngắn hiện đại
- Nghị luận xã hội
2. Phần tiếng Việt:
- Từ, nghĩa của từ, trạng ngữ, từ Hán Việt
- Các biện pháp tu từ: nhân hóa, so sánh, ẩn dụ, điệp ngữ,…
3. Phần viết
- Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt
II. Năng lực
- Tổng hợp, ghi nhớ kiến thức, kĩ năng diễn đạt và vận dụng kiến thức làm bài tập, viết bài văn tả cảnh sinh hoạt
B. DẠNG BÀI:
1. Phần văn bản
- Xác định các yếu tố đặc trưng về thể loại của văn bản
- Đặc sắc nghệ thuật và nội dung của văn bản
- Xác định thông điệp rút ra từ văn bản
2. Phần tiếng Việt
- Xác định được trạng ngữ, từ Hán Việt
3. Phần Tập làm văn
- Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt 
C. MỘT SỐ BÀI TẬP CỤ THỂ:
PHẦN 1. ĐỌC – HIỂU

Bài tập 1: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới
QUÀ CỦA BÀ
Bà tôi bận lắm, cặm cụi công việc suốt ngày. Nhưng chả lần nào đi chợ mà bà không tạt vào thăm hai anh em tôi, cho chúng tôi khi thì tấm bánh đa, quả thị, khi thì củ sắn luộc hoặc mớ táo. Ăn quà của bà rất thích, nhưng ngồi vào lòng bà nghe bà kể chuyện còn thích hơn nhiều.
Gần đây, bà tôi không được khỏe như xưa nữa. Đã hai năm nay, bà bị đau chân. Bà không đi chợ được, cũng không đến chơi với các cháu được. Thế nhưng lần nào chúng tôi đến thăm bà, bà cũng vẫn có quà cho chúng tôi: khi thì mấy củ dong riềng, khi thì cây mía, quả na hoặc mấy khúc sắn dây, toàn những thứ tự tay bà trồng ra. Chiều qua, đi học về, tôi chạy đến thăm bà. Bà ngồi dây, cười cười, rồi tay bà run run, bà mở cái tay nải của bà, đưa cho tôi một gói quà đặc biệt: ô mai sấu!
(Theo Vũ Tú Nam)
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là:
A. Biểu cảm            B. Miêu tả                         C. Tự sự              D. Nghị luận
Câu 2.  Văn bản trên được kể theo ngôi thứ ba
A. Đúng                                      B. Sai
Câu 3. Người kể chuyện trong văn bản trên là ai?
A. Nhân vật tôi                                   B. Nhân vật bà
C. Hai anh em tôi                               D. Người kể chuyện giấu mình
Câu 4. Gói quà đặc biệt bà đưa cho cháu là gì?
A. Bánh đa
B. Củ dong riềng, cây mía, quả na, mấy khúc sắn dây
C. Ô mai sấu
D.  Quả thị
Câu 5. Điều gì khiến bạn nhỏ thấy thích hơn cả khi nhận quà từ bà?
A. Được ăn nhiều món ngon	B. Được ngồi vào lòng nghe bà kể chuyện
C. Được bà cho tiền tiêu vặt	D. Được đi chợ cùng bà
Câu 6. Ngữ liệu trên sử dụng bao nhiêu từ láy:
A. 2                        B. 3                              C. 4                         D. 1
Câu 7. Trong câu “ Gần đây, bà tôi không được khỏe như xưa nữa.” thành phần trạng ngữ bổ sung ý nghĩa gì cho câu?
A.  Thời gian            B. Không gian	C. Nơi chốn		D. Mục đích
Câu 8.Thành phần trạng ngữ trong câu “Chiều qua, đi học về, tôi chạy đến thăm bà” là:
A. Trạng ngữ chỉ thời gian                  B. Trạng ngữ chỉ nơi chốn
C. Trạng ngữ chỉ nguyên nhân           D. Trạng ngữ chỉ mục đích
Câu 9. Qua câu chuyện em cảm nhận được tình cảm nào của bà dành cho cháu?
Bà yêu thương, quan tâm đến cháu.
Câu 10. Câu chuyện gợi cho em suy nghĩ gì về bổn phận của mình đối với ông bà?
Ông bà là những người đã sinh thành, nuôi dưỡng cha mẹ và luôn dành tình yêu thương vô bờ bến cho con cháu. Là con cháu, chúng ta cần có bổn phận yêu thương, kính trọng và chăm sóc ông bà. Khi ông bà tuổi cao, sức yếu, mỗi lời hỏi thăm, mỗi hành động quan tâm nhỏ cũng sẽ khiến ông bà cảm thấy ấm lòng. Chúng ta cũng cần nghe lời dạy bảo, học hỏi kinh nghiệm sống từ ông bà và sống ngoan ngoãn, lễ phép để ông bà vui lòng. Thực hiện tốt bổn phận với ông bà chính là cách thể hiện lòng hiếu thảo và giữ gìn truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta.
Bài tập 2: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới
BẠN LỘC
Các bạn lớp tôi thường gọi Lộc là “Lộc còi” vì Lộc bé lắm, mười một tuổi mà bằng đứa chín tuổi. Hẳn vì “còi” nên Lộc có vẻ yếu, thường hôm nào học năm tiết, tiết học hát cuối cùng là Lộc hát chẳng ra hơi, có khi cứ dựa vào tập thể mà Lộc chỉ lí nhí hoặc mấp máy mồm hát theo thôi. Người ta bảo thể lực yếu thì thường học kém, thế mà Lộc học chẳng kém. Còn tôi, trông tôi có vẻ cao lớn hơn Lộc thì học lại chẳng giỏi giang gì. Tôi kém nhất là môn Toán. Cô giáo phân công Lộc giúp đỡ tôi về môn này. Không hiểu sao, mỗi lần giúp tôi học, Lộc thích đến nhà tôi hơn là tôi đến nhà Lộc. Nói cho đúng thì từ đầu năm học, tôi chưa đến nhà Lộc lần nào. Tính Lộc rủ rỉ ít nói. Mẹ tôi rất mến Lộc. Mẹ thường hay nêu Lộc để làm gương cho tôi. Mẹ làm tôi lắm khi tự ái. Mẹ nói là Lộc bé mà học giỏi, chăm, ngoan, lại nền nếp, cẩn thận…Có thể những điều trên mẹ tôi nói đúng, nhưng riêng cái điểm cẩn thận thì tôi không chịu. Tôi nghĩ rằng Lộc “ki bo” thì có. Cả lớp tôi chúng nó đều nhận xét thế. Lộc có cái cặp sách đã cũ mà cứ quý như vàng, không bao giờ vứt cặp xuống đất, không bao giờ dám ngồi lên cặp. Có cái bút máy Trường Sơn nét đã to bè, thế mà cứ viết viết, cất cất chi chút, chỉ dám viết cái bút ấy vào những buổi kiểm tra bài, còn ngày thường thì Lộc viết bút chấm mực. […]
Cuối học kì hai, Lộc báo cho tôi một tin chả vui gì:
- Bố tớ sắp mù hẳn rồi, viện mắt người ta bảo phải mổ mới khỏi. Mấy hôm nữa bố tớ vào viện. Tớ phải làm thay cả phần việc của bố ở nhà để kiếm sống, lại còn phải chăm sóc bố nữa chứ. Chắc tớ chả tiếp tục học được nữa - Lộc giúi vào tay tôi cái bút Trường Sơn:
- Cậu cầm lấy cái này mà dùng, tớ giữ mà không dùng nó phí đi!
Lúc này giọng Lộc đã run run, không còn bình tĩnh như trước. Tôi nắm chặt tay Lộc và nói:
- Cậu cứ giữ lấy cái bút này. Cậu cần phải tiếp tục học. Tớ sẽ giúp cậu trong thời gian bố cậu vào viện. Sau giờ học ở trường, tớ sẽ về nhà cậu, chúng mình cùng học, cùng làm. Vả lại cái việc sửa dép cũng dễ thôi, cậu bảo tớ vài lần là tớ làm được. Mẹ tớ sẽ rất vui lòng nếu như tớ giúp được cậu. Mẹ tớ quý và thương cậu lắm.
(Xuân Quỳnh, Văn học và Tuổi trẻ, số tháng 10 năm 2021, tr.48-51)
Câu 1. Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích?
	A. Nghị luận
B. Thuyết minh
	C. Tự sự
D. Biểu cảm


Câu 2. Dòng nào sau đây nói đúng nhất về tác dụng của việc sử dụng ngôi kể thứ nhất của văn bản:
A. Việc kể chuyện chân thực hơn
B. Tiện cho việc bộc lộ cảm xúc nên việc kể chuyện vừa chân thực vừa sâu sắc 
C. Tiện cho việc bộc lộ tâm trạng, cảm xúc
D. Cốt truyện được dịch chuyển một cách linh hoạt
Câu 3. Chủ đề của văn bản trên là:
A. Tình bạn	B. Lòng hiếu thảo		
C. Lòng biết ơn	D. Tinh thần đoàn kết
Câu 4. Vì sao nhân vật tôi“lắm khi tự ái”?
	A. Lộc học giỏi hơn
B. Lộc “ki bo”
	C. Mẹ thường hay nêu Lộc để làm gương cho tôi
D. Cô giáo phân công Lộc giúp đỡ tôi về môn toán


Câu 5. Đâu là tình tiết bất ngờ gây xúc động nhất trong câu chuyện?
A. Bố lộc bị mù hẳn, Lộc có thể phải nghỉ học để thay phần việc của bố, Lộc đem cây bút tặng cho nhân vật “tôi”.
B. Lộc cho “tôi” cây bút và “tôi” từ chối nhận cây bút của lộc.
B. Cô giáo phân công Lộc giúp đỡ nhân vật “tôi” về môn toán.
C. Mẹ “tôi” rất mến Lộc và cho “tôi” sang giúp Lộc.
Câu 6. Chỉ ra các biên pháp tu từ trong câu văn: “Lộc có cái cặp sách đã cũ mà cứ quý như vàng, không bao giờ vứt cặp xuống đất, không bao giờ dám ngồi lên cặp”.
A. So sánh		B. Hoán dụ		C. Ẩn dụ		D. Nhân hóa
Câu 7. Thông tin “Lộc có cái cặp sách đã cũ mà cứ quý như vàng, không bao giờ vứt cặp xuống đất, không bao giờ dám ngồi lên cặp” giúp em hiểu gì về Lộc?
A. Lộc là một cậu bé có tính cẩn thận.		B. Lộc là cậu bé biết rất nhút nhát.
C. Lộc là cậu bé có tính ích kỷ.			D. Lộc là một cậu bé rất tiết kiệm.
Câu 8. Vì sao các bạn trong lớp gọi Lộc là “Lộc còi”?
A. Vì Lộc học không giỏi				B. Vì Lộc rất ít nói
C. Vì Lộc nhỏ bé hơn so với tuổi			D. Vì Lộc thường xuyên vắng học
Câu 9. Em có đồng ý với cách ứng xử của nhân vật tôi ở cuối đoạn truyện không? Vì sao?
Đồng tình. Vì đó là hành động tốt, thể hiện sự nhân ái và là minh chứng cho tình bạn chân thành của hai nhân vật.
Câu 10. Nhân vật “tôi” và Lộc đã có một tình bạn đẹp. Theo em, cần làm gì để có thể xây dựng được một tình bạn đẹp? Viết câu trả lời trong một đoạn văn ngắn (khoảng 3 – 5 câu).
Để xây dựng một tình bạn đẹp, trước hết chúng ta cần biết yêu thương, quan tâm và tôn trọng lẫn nhau. Trong tình bạn, sự chân thành và lòng tin tưởng là điều quan trọng nhất. Chúng ta cũng nên biết lắng nghe, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với bạn. Khi xảy ra mâu thuẫn, cần biết tha thứ và cùng nhau giải quyết bằng sự thấu hiểu. Một tình bạn đẹp sẽ được vun đắp từ những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa mỗi ngày.
Bài tập 3: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới
(1) “Lòng nhân ái không phải tự sinh ra con người đã có. Lòng nhân ái là một trong những phẩm chất hàng đầu, là văn hoá của mỗi một con người. Lòng nhân ái có được là do sự góp công của mỗi gia đình và nhà trường tạo lập cho các em thông qua các hoạt động trải nghiệm rèn luyện, học tập, sẻ chia, “đau với nỗi đau người khác”… Và lòng nhân ái của các em Trường Quốc tế Global đã được hình thành như thế, […].
(2) Lòng nhân ái là một phần quan trọng trong mục tiêu giáo dục toàn diện của trường GIS và thực tế, lòng nhân ái rất cần trong đời sống, đó là nét văn hoá, là cốt cách của mỗi một con người. Các hoạt động từ thiện đã và đang diễn ra tại Trường Quốc tế Global đã góp phần giúp các em học sinh xây dựng tính cộng đồng, tinh thần trách nhiệm, sẻ chia với mọi người và giúp người khi khó khăn hoạn nạn, phát triển toàn diện tri thức và đạo đức để trở thành những công dân ưu tú, có ích cho xã hội, gìn giữ được bản sắc văn hoá Việt Nam.”
(Trích Dạy trẻ lòng nhân ái ở trường quốc tế Global)
Câu 1. Phương thức biểu đạt chủ yếu được sử dụng trong đoạn trích trên là gì?
A. Tự sự			B. Miêu tả		C. Biểu cảm			D. Nghị luận
Câu 2. Đoạn trích trên bàn về vấn đề gì?
A. Lòng nhân ái		B. Lòng vị tha	C. Tình yêu thương		D. Tình đoàn kết
Câu 3. Theo tác giả, lòng nhân ái của học sinh được hình thành do đâu?
A. Mỗi con người tự sinh ra đã có
B. Do yếu tố di truyền từ cha mẹ
C. Do các em học tập qua sách báo, internet
D. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện, học tập, sẻ chia
Câu 4. Ý nào sau đây phản ánh đúng thông điệp chính của văn bản?
     A. Trường học là nơi duy nhất dạy lòng nhân ái
     B. Lòng nhân ái giúp học sinh trở thành công dân toàn cầu
     C. Lòng nhân ái là phẩm chất cần được nuôi dưỡng từ nhỏ qua giáo dục và trải nghiệm
     D. Trường Quốc tế Global là nơi duy nhất áp dụng giáo dục lòng nhân ái
Câu 5: Trong mục tiêu giáo dục của trường GIS, lòng nhân ái nằm ở vị trí nào?
A. Là ưu tiên số một trong mục tiêu giáo dục của trường
B. Là mục tiêu giáo dục duy nhất của trường
C. Là một phần quan trọng trong mục tiêu giáo dục toàn diện của trường
D. Không nằm trong mục tiêu giáo dục của trường GIS
Câu 6: Để phát huy lòng nhân ái của học sinh, trường Quốc tế Global đã làm gì?
A. Tổ chức các hoạt động tham quan du lịch cho học sinh
B. Tổ chức cho học sinh tham gia các Câu lạc bộ
C. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao cho học sinh
D. Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động từ thiện
Câu 7: Trong các câu sau, câu nào không liên quan đến lòng nhân ái?
A. Đói cho sạch, rách cho thơm
B. Thương người như thể thương thân
C. Một miếng khi đói bằng một gói khi no
D. Lá lành đùm lá rách
Câu 8: Tại sao tác giả lại cho rằng: giáo dục lòng nhân ái cũng là việc làm hướng đến “gìn giữ được bản sắc văn hoá Việt Nam”?
A. Vì giáo dục lòng nhân ái cũng là giáo dục văn hoá
B. Vì lòng nhân ái vốn là một nét đẹp của truyền thống văn hoá Việt Nam
C. Vì đó là sự khác biệt trong văn hoá Việt Nam so với các nước khác
D. Vì đó là mục tiêu xây dựng con người có văn hoá
Câu 9: Em hãy nêu một số biểu hiện về lòng nhân ái trong cuộc sống?
- Biết yêu thương, quan tâm đến người khác
- Sẵn sàng giúp đỡ người khác
- Thấu hiểu và cảm thông
Câu 10: Qua đoạn trích, em hãy cho biết thông điệp nào ý nghĩa nhất đối với em
Hãy luôn yêu thương, quan tâm đến mọi người bởi “Khi ta biết yêu thương người khác, cũng là lúc ta làm giàu có tâm hồn mình và cuộc đời có ý nghĩa hơn”
PHẦN II: VIẾT VĂN
Đề bài: Viết bài văn tả lại cảnh sinh hoạt gia đình em trong một dịp đặc biệt (sinh nhật, Tết,…)
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